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TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Bản án số: 47/2019/HS-PT 

Ngày 22-3-2019 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông Cao Minh Vỹ 

Thẩm phán: Ông Tạ Quốc Việt 

 Ông Huỳnh Ngọc Thiện 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Lá – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia 

phiên tòa: Ông Huỳnh Hùng Cường – Kiểm sát viên.  

Ngày 22 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 29/2019/TLPT-HS 

ngày 14-02-2019 đối với bị cáo Phan Thanh H, do có kháng cáo của bị cáo đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2019/HS-ST ngày 08 tháng 01 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Phan Thanh H, sinh năm 1986, tại Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Số 28 H, phường R, thành phố V, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; trình 

độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: Lái xe; cha: Phan Chí T, sinh năm 1961; mẹ: 

Nguyễn Thị H, sinh năm 1963; vợ: Thái Mộng Trân C, sinh năm 1983; có 02 

con, lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2015. 

Tiền án: Năm 2015, bị Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu xử phạt 02 

năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Tiền sự: không. 

Nhân thân: Năm 2009, bị công an tỉnh Hưng Yên xử phạt hành chính về 

hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. 

Bị bắt tạm giam ngày 23-8-2018. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Lúc 01 giờ 00 phút ngày 23-8-2018, Công an phường R, thành phố V kiểm 

tra phòng số 102 Nhà nghỉ K 2, số 846 B12 đường B, phường R, thành phố V, bắt 

quả tang Phan Thanh H đang tàng trữ 01 gói nylon hàn kín, bên trong chứa chất 

kết tinh không màu (H khai là ma túy tổng hợp), đồng thời thu của H 01 điện 
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thoại di động hiệu Samsung, kèm sim số 0902034033. Lúc này, trong phòng còn 

có đối tượng: Phạm Hữu A, sinh năm: 1980, trú tại: 1001/27 đường B, phường R, 

thành phố V. 

Quá trình điều tra, H khai nhận: H sử dụng heroin từ năm 2001, đến năm 

2010 thì chuyển sang sử dụng ma túy tổng hợp (hàng đá) đến nay. Số ma túy bị 

thu giữ, H mua của một thanh niên tên B, không rõ lai lịch, ở khu vực Xóm L, 

phường T, thành phố V với giá 300.000 đồng để sử dụng. Đêm ngày 22 rạng sáng 

23-8-2018, Phạm Hữu A gọi điện thoại hỏi H có đồ (ma túy đá) không mang lên 

nhà nghỉ K 2 cho A sử dụng chung. H trả lời có và đem theo gói ma túy tổng hợp 

đến gặp A. H lấy một ít ma túy tổng hợp sử dụng chung với A thì bị Công an 

phường R, thành phố V kiểm tra bắt quả tang. 

Phạm Hữu A khai: A sử dụng ma túy từ đầu năm 2017 và đã 03 lần sử dụng 

chung ma túy với H. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 22-8-2018, sau khi nhậu xong 

A đến thuê phòng số 102 Nhà nghỉ K 2 để nghỉ. Trong lúc A nghỉ ngơi, thì H gọi 

zalo rủ A sử dụng ma túy, A đồng ý và nhắn tin cho H biết nơi ở của A. Khoảng 

30 phút sau, H đến phòng số 102 Nhà nghỉ K 2, rồi lấy ra một ít ma túy tổng hợp 

cho cả hai sử dụng chung thì bị Công an phường R kiểm tra bắt quả tang.  

Do A không góp tiền và không liên quan đến hành vi tàng trữ ma túy của 

H, nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với A về 

hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đưa vào diện người làm chứng trong vụ 

án. 

Tại Bản kết luận giám định số 251/GĐMT-PC09(Đ4) ngày 30 tháng 8 năm 

2018 của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết luận: “Mẫu 

chất kết tinh không màu - trong suốt chứa trong 01 (một) gói nylon hàn kín được 

niêm phong trong một phong bì màu trắng, có hình dấu của Công an phường R – 

Công an thành phố V, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cùng các chữ ký ghi họ tên: Thiếu 

tá Vũ Văn M, Phan Minh T, Phan Thanh H, Phạm Hữu A gửi đến giám định có 

khối lượng 0,3749 gam, là chất ma túy, loại Methamphetamine." 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 01/2019/HSST ngày 08-01-2019 của Tòa 

án nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên bố bị cáo 

Phan Thanh H phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; áp dụng điểm c khoản 

1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ 

luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Phan Thanh H 02 năm 06 tháng tù, thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 23-8-2018. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo quy định. 

Ngày 16-01-2019, bị cáo Phan Thanh H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo H vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, 

khai nhận hành vi phạm tội đúng như bản án sơ thẩm đã nêu và xin được giảm 

nhẹ hình phạt vì mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nặng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu quan 

điểm về vụ án: Bản án sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo là đúng người, đúng tội 
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và đúng pháp luật, mức án đã tuyên phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội của 

bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không xuất trình được tài liệu, chứng cứ 

nào mới để làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử 

không chấp nhận yêu cầu kháng cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Phan Thanh H gửi trong thời hạn luật định 

nên được chấp nhận xem xét theo trình tự thủ tục phúc thẩm.   

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng:  

Căn cứ lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ 

thẩm, phúc thẩm, đối chiếu với biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 23-8-

2018, vật chứng thu giữ được, kết luận giám định và các chứng cứ, tài liệu khác 

có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 01 giờ 00 

phút ngày 23-8-2018, Công an phường R, thành phố V kiểm tra và bắt quả tang 

Phan Thanh H đang tàng trữ 0,3749 gam Methamphetamin tại phòng số 102 

Nhà nghỉ K 2, số 846 B12 đường B, phường R, thành phố V. H thừa nhận mình 

nghiện ma túy và mua số ma túy trên để sử dụng, không bán lại cho người khác. 

Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm quy kết bị cáo phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ và 

đúng pháp luật. 

 [3] Xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo:  

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự 

quản lý của Nhà nước đối với các chất gây nghiện, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị 

an tại địa phương. Bị cáo là người có nhân thân xấu, từng bị kết án 02 năm 06 

tháng tù về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích, nay lại tiếp tục phạm tội. 

Do vậy, cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm khắc nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo trở 

thành người lương thiện. Cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và xử phạt mức án 02 năm 06 tháng 

tù là phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không cung cấp được tình tiết nào 

mới làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt. Do đó, Hội đồng xét xử thống nhất không 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. 

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của bị cáo không được 

chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí theo quy định. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

         Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Thanh H, giữ nguyên 

quyết định của bản án sơ thẩm: 
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 Tuyên bố: Bị cáo Phan Thanh H phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”. 

 Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 

1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Phan Thanh H 

02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 23-

8-2018.  

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm số 01/2019/HS-ST ngày 08-

01-2019 của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị. 

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Phan Thanh H phải nộp 200.000 (hai 

trăm ngàn) đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh BR-VT; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh BR-VT; 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 

- TAND Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT; 

- VKSND Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT; 

- Công an Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT; 

- Chi cục THADS Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT; 

- UBND P. Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu; 

- Bị cáo; 

- Lưu: Tòa Hình sự, Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Cao Minh Vỹ
 

 

 

 

 


